
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/11/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO HOGWARTS VIỆT NAM 

0106699331

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO HOGWARTS VIỆT 
NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOGWARTS VIETNAM TRAINING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOGWARTS VIETNAM CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.6815409
Email:

043.6815409Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm quầy bar, karaoke, vũ trường, massge, xoa 
bóp, bấm huyệt, day huyệt,vât lý trị liệu, xông hơi, xông hơi 
thuốc,hành nghề y học cổ truyền)  

4723

3. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Giáo dục mầm non
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật 

8510

11. Giáo dục nghề nghiệp
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật 

8532

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Dậy ngoại ngữ; dịch vụ dậy 
kèm gia sư (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui 
định của pháp luật); 

8559(Chính)

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của 
pháp luật); 

8560

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này, Cơ quan 
đăng ký kinh doanh chỉ chứng nhận việc Quý doanh nghiệp có 
đăng ký các ngành nghề kinh doanh và các thông tin nêu trên. 
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 
tin đã đăng ký; Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành 
nghề sau khi có đủ điều kiện theo qui định pháp luật và sau khi 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đồng thời chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật.   

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

HKTT/Địa chỉ trụ sở 
chính

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND/HC/MSDN/ 
QĐ

1NGUYỄN 
LAN 
PHƯƠNG

Thôn Cổ điển A, Xã Tứ 
Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

140.000.000 46,67 012701856

2NGUYỄN 
DANH 
QUÂN

Thôn Nhân Hòa, Xã Tả 
Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

159.990.000 53,33 012376286

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN DANH QUÂN Nam

16/06/1985 Kinh Việt Nam

012376286
07/10/2005 Công an thành phố Hà Nội 

Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Nhân Hòa, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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